Kế hoạch bài dạy thêm toán 8                                           Năm học: 2023-2024

2
Kế hoạch bài dạy thêm toán 8                                           Năm học: 2023-2024
Trường THCS Hồng An                                               Giáo viên: Đào Văn Cầu

Tổ: Khoa học tự nhiên
                                                  

Tuần 10
Tiết 25; 26; 27
Ngày soạn 01/11/2023
	Lớp
	8A
	8B

	Ngày dạy: 
	
	


ÔN TẬP HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: SGAN23-24-GV56 
- HS được củng cố, nâng cao một số kiến thức về công thức lũy thừa.

- HS được củng cố một số kiến thức về bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

2. Về năng lực: SGAN23-24-GV56 
* Năng lực chung: SGAN23-24-GV56 

- Năng lực tự học: SGAN23-24-GV56 HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: SGAN23-24-GV56 HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: SGAN23-24-GV56 

- Năng lực giao tiếp toán học: SGAN23-24-GV56 HS phát biểu, nhận biết được công thức bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: SGAN23-24-GV56 thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, …
3. Về phẩm chất: SGAN23-24-GV56
- Chăm chỉ: SGAN23-24-GV56 thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: SGAN23-24-GV56 thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: SGAN23-24-GV56 hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGAN23-24-GV56 SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGAN23-24-GV56 SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. KIẾN THỨC CẦN  NHỚ

Các công thức lũy thừa: SGAN23-24-GV56 
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Năm hằng đẳng thức đáng nhớ: SGAN23-24-GV56 
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2. BÀI TẬP

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, trả lời nhanh bài toán trắc nghiệm 1 

- HS đứng tại chỗ trả lời: SGAN23-24-GV56
+ HS1: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 C

+ HS2: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A
+ HS3: SGAN23-24-GV56  Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 B

- Gọi HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.
	Dạng 1: SGAN23-24-GV56 Thực hiện các phép tính: SGAN23-24-GV56 Biến đổi tích thành tổng
Phương pháp: SGAN23-24-GV56 

- Xem biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào.

- Biến đổi biểu thức đã cho để xuất hiện dạng hằng đẳng thức.

- Thực hiện các hằng đẳng thức hợp lý ta có kết quả (có thể kết quả không gọn).

	Bài 1: SGAN23-24-GV56 Trắc nghiệm (3-5 câu)

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Chọn câu sai.
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Câu 2: SGAN23-24-GV56 Khai triển 
[image: image19.wmf](

)

2

3 – 4 

xy

 ta được: SGAN23-24-GV56
A. 
[image: image20.wmf]22

9 – 24  16

+

xxyy

               

B. 
[image: image21.wmf]22

9 – 12  16

+

xxyy


C. 
[image: image22.wmf]22

9 – 24  4                  

+

xxyy


D. 
[image: image23.wmf]22

9 – 6  16

+

xxyy


Câu 3: SGAN23-24-GV56 Khai triển 
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(Đáp án

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 C
Câu 2: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A
Câu 3: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 B

	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

+ Biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào?
- HS trả lời các câu hỏi: SGAN23-24-GV56
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- GV gọi HS lên bảng giải: SGAN23-24-GV56
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- HS nhận xét

- GV nhận xét

*Kết luận: SGAN23-24-GV56 Để thực hiện phép tính: SGAN23-24-GV56
- Xem biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào.

- Biến đổi biểu thức đã cho để xuất hiện dạng hằng đẳng thức.

- Thực hiện các hằng đẳng thức hợp lý ta có kết quả (có thể kết quả không gọn)
	Bài 2: SGAN23-24-GV56 Thực hiện phép tính 
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(Lời giải
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	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

+ Biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào?
- HS trả lời các câu hỏi: SGAN23-24-GV56
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- GV gọi HS lên bảng giải: SGAN23-24-GV56
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- HS nhận xét

- GV nhận xét

*Kết luận: SGAN23-24-GV56 Để thực hiện phép tính: SGAN23-24-GV56
- Xem biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào.

- Biến đổi biểu thức đã cho để xuất hiện dạng hằng đẳng thức.

- Thực hiện các hằng đẳng thức hợp lý ta có kết quả (có thể kết quả không gọn).
	Bài 3. Thực hiện phép tính
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	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, trả lời nhanh bài toán trắc nghiệm 1 

- HS đứng tại chỗ trả lời: SGAN23-24-GV56
HS 1: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 B
HS 2: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A
HS 3: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A
HS 4: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 C
HS 5: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 D
- Gọi HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.
	Dạng 2: SGAN23-24-GV56 Rút gọn biểu thức và tính giá trị biểu thức: SGAN23-24-GV56
Phương pháp rút gọn biểu thức: SGAN23-24-GV56
Xem biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào.

Biến đổi biểu thức đã cho để xuất hiện dạng hằng đẳng thức.

Thực hiện các hằng đẳng thức hợp lý ta có kết qủa thường thì kết quả rất gọn).

	Bài 1: SGAN23-24-GV56 Trắc nghiệm (3-5 câu)

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Biểu thức 
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Câu 2: SGAN23-24-GV56 Viết biểu thức 
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Câu 3: SGAN23-24-GV56 Rút gọn biểu thức 
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Câu 4: SGAN23-24-GV56 Rút gọn biểu thức 
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Câu 5: SGAN23-24-GV56 Rút gọn biểu thức 
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(Đáp án

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 B
Câu 2: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A
Câu 3: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A
Câu 4: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 C
Câu 5: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 D

	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

+ Biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào?
- HS trả lời các câu hỏi: SGAN23-24-GV56
a) 
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- GV gọi HS lên bảng giải: SGAN23-24-GV56
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- HS nhận xét

- GV nhận xét

*Kết luận: SGAN23-24-GV56 Phương pháp rút gọn biểu thức: SGAN23-24-GV56
Xem biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào.

Biến đổi biểu thức đã cho để xuất hiện dạng hằng đẳng thức.

Thực hiện các hằng đẳng thức hợp lý ta có kết qủa thường thì kết quả rất gọn).
	Bài 2: SGAN23-24-GV56 Rút gọn biểu thức
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	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, trả lời nhanh bài toán trắc nghiệm 1 

- HS đứng tại chỗ trả lời: SGAN23-24-GV56
HS 1: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 B

HS 2: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 C

HS 3: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A

- Gọi HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.
	Phương pháp tính giá trị biểu thức: SGAN23-24-GV56
Dựa vào hằng đẳng thức thu gọn biểu thức.

Thay giá trị của biến vào biểu thức thu gọn.

Thực hiện phép tính các số ta có kết quả.



	Bài 1: SGAN23-24-GV56 Trắc nghiệm (3-5 câu)

a) Tính giá trị 
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b) Tính giá trị 
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c) Tính giá trị 
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(Đáp án

a) Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A
b) Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 B
c) Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 D

	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

+ Biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào?
- HS trả lời các câu hỏi: SGAN23-24-GV56
a) 
[image: image127.wmf](

)

3

3223

A+3AB+3AB+B

AB

=

+


b) 
[image: image128.wmf](

)

3

3223

33

AABABBAB

-

+

=

-

-


c) 
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 sau khi rút gọn thì biến đổi xuất hiện tổng và tích của a;b.

d) 
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 sau khi rút gọn thì biến đổi xuất hiện hiệu và tích của a;b.
- GV gọi HS lên bảng giải: SGAN23-24-GV56
- HS nhận xét

- GV nhận xét

*Kết luận: SGAN23-24-GV56 Phương pháp tính giá trị biểu thức: SGAN23-24-GV56
Dựa vào hằng đẳng thức thu gọn biểu thức.

Thay giá trị của biến vào biểu thức thu gọn.

Thực hiện phép tính các số ta có kết quả.


	Bài 2: SGAN23-24-GV56 Tính giá trị biểu thức
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(Lời giải
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Thay 
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 vào biểu thức 
[image: image148.wmf](

)

3

3-2

xy

: SGAN23-24-GV56

[image: image149.wmf](

)

(

)

33

3

3.1-2.13-2

11

===


c) Ta có: SGAN23-24-GV56
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d) Ta có: SGAN23-24-GV56
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	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, trả lời nhanh bài toán trắc nghiệm 1 

- HS đứng tại chỗ trả lời: SGAN23-24-GV56
+ HS1: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 B

+ HS2: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 C
+ HS3: SGAN23-24-GV56  Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A

- Gọi HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.
	Dạng 3: SGAN23-24-GV56 Tính nhanh: SGAN23-24-GV56
Phương pháp: SGAN23-24-GV56
Xem biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào.

Biến đổi hoặc thêm, bớt vào biểu thức đã cho để xuất hiện dạng hằng đẳng thức.

Thực hiện hằng đẳng thức và các phép tính ta có kết quả.



	Bài 1: SGAN23-24-GV56 Trắc nghiệm (3-5 câu)

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Giá trị của 
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Câu 2: SGAN23-24-GV56 Không dùng máy tính, hãy tính 
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Câu 3: SGAN23-24-GV56 Không dùng máy tính, hãy tính 
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: SGAN23-24-GV56
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(Đáp án

a) Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 A
b) Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 B
c) Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 D

	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

+ Biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào?
- HS trả lời các câu hỏi: SGAN23-24-GV56
a) 
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- GV gọi HS lên bảng giải: SGAN23-24-GV56
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- HS nhận xét

- GV nhận xét

*Kết luận: SGAN23-24-GV56 Để tính nhanh: SGAN23-24-GV56
Xem biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào.

Biến đổi hoặc thêm, bớt vào biểu thức đã cho để xuất hiện dạng hằng đẳng thức.

Thực hiện hằng đẳng thức và các phép tính ta có kết quả.
	Bài 2: SGAN23-24-GV56 Tính nhanh
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	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, trả lời nhanh bài toán trắc nghiệm 1 

- HS đứng tại chỗ trả lời: SGAN23-24-GV56
+ HS1: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 C

+ HS2: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 D
+ HS3: SGAN23-24-GV56  Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 D

- Gọi HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.
	Dạng 4: SGAN23-24-GV56 Chứng minh đẳng thức: SGAN23-24-GV56
Phương pháp: SGAN23-24-GV56
Để chứng minh đẳng thức: SGAN23-24-GV56 A = B

- Đưa dạng A về dạng B ( hoặc đưa dạng B về dạng A)

- So sánh A = B rồi kết luận.



	Bài 1: SGAN23-24-GV56 Trắc nghiệm (3-5 câu)

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng
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Câu 2: SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng
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Câu 3: SGAN23-24-GV56 So sánh 
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(Đáp án

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 C
Câu 2: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 D
Câu 3: SGAN23-24-GV56 Đáp án cần chọn là: SGAN23-24-GV56 D

	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện 

+ Biểu thức đã cho có dạng hằng đẳng thức nào?
- HS trả lời các câu hỏi: SGAN23-24-GV56
a)
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image211.wmf](

)

2

22

2

A+B= A+AB+B


b) 
[image: image212.wmf](

)

2

22

AB A2ABB

-=-+


- GV gọi HS lên bảng giải: SGAN23-24-GV56
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- HS nhận xét

- GV nhận xét

*Kết luận: SGAN23-24-GV56 Để chứng minh đẳng thức: SGAN23-24-GV56 A = B

- Đưa dạng A về dạng B ( hoặc đưa dạng B về dạng A)

- So sánh A = B rồi kết luận.
	Bài 2: SGAN23-24-GV56 Chứng minh: SGAN23-24-GV56
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IV. PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ 

1. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng.
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Câu 2: SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng 
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Câu 3: SGAN23-24-GV56 Chọn câu sai.
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Câu 4: SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng.
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Câu 5: SGAN23-24-GV56 Chọn  câu sai.
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Câu 6: SGAN23-24-GV56 Viết biểu thức 
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Câu 7: SGAN23-24-GV56 Viết biểu thức 
[image: image249.wmf]32

8  36  54  27

xxx

+++

 dưới dạng lập phương của một tổng


[image: image250.wmf](

)

3

. 2  9

Ax

+



[image: image251.wmf](

)

3

. 2  3

Bx

+



[image: image252.wmf](

)

3

. 4  3

Cx

+



[image: image253.wmf](

)

3

. 4  9

Dx

+


Câu 8: SGAN23-24-GV56 Viết biểu thức 
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Câu 9: SGAN23-24-GV56 Viết biểu thức 
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2. TỰ LUẬN
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. Tìm mối quan hệ giữa C và D.

Câu 11: SGAN23-24-GV56 Cho 
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Tìm mối quan hệ giữa M và N

Câu 12: SGAN23-24-GV56 Tìm x thỏa mãn 
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Câu 13: SGAN23-24-GV56 Tìm giá trị x thỏa mãn 
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